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Mã Chỉ tiêu
Thuyết 
minh

QUÝ II/2011 QUÝ II/2010
Lũy kế  (Năm 

nay)
Lũy kế (Năm 

trước)

01
  1. Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ VI.25 31 501 618 570 24 709 995 174 64 557 443 610 53 648 998 683

02   2. Các khoản giảm trừ  139 312 772  63 043 705  307 646 605  145 823 537

04      - Chiết khấu thương mại             

05      - Giảm giá hàng bán             

06      - Hàng bán bị trả lại             

07      - Thuế tiêu thụ ĐB phải nộp  139 312 772  63 043 705  307 646 605  145 823 537

10
  3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 31 362 305 798 24 646 951 469 64 249 797 005 53 503 175 146

11   4. Giá vốn hàng bán VI.27 24 000 195 746 16 106 168 578 43 404 257 864 33 554 786 395

20
  5. Lợi nhuận gộp bán hàng và 
cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 7 362 110 052 8 540 782 891 20 845 539 141 19 948 388 751

21   6. Doanh thu hoạt động tài chính VI.26  342 663 608  544 089 346  896 308 210  913 716 527

22   7. Chi phí tài chính VI.28  17 812 617  2 686 951  22 227 973  60 449 582

23       - Trong đó: Lãi vay phải trả             

24   8. Chi phí bán hàng  991 108 929  704 381 554 1 626 306 305 1 322 152 669

25   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1 464 298 893 1 446 019 218 2 985 483 893 2 446 650 135

30

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 
(24 + 25)} 5 231 553 221 6 931 784 514 17 107 829 180 17 032 852 892

31 11. Thu nhập khác  103 709 802  20 414 466  128 316 581  75 025 600

32 12. Chi phí khác  128 056 288  14 170 941  141 741 859  50 852 622

40 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - 24 346 486  6 243 525 - 13 425 278  24 172 978

50
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế (50 = 30 + 40) 5 207 206 735 6 938 028 039 17 094 403 902 17 057 025 870

51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành VI.30             

52 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại VI.30             

60
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 5 207 206 735 6 938 028 039 17 094 403 902 17 057 025 870
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